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Tóm tắt - Nghiên cứu thực hiện so sánh hiệu quả kỹ thuật bằng 

mô hình DEA (Data Envelopment Analysis) và tìm hiểu các yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật bảng phương pháp hồi quy Tobit 

cho 208 nông hộ nuôi cua - tôm quảng canh tại hai tỉnh Kiên Giang 

và Cà Mau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng suất trung bình của 

tỉnh Kiên Giang là 29,8kg/ 1000m2/ vụ cao hơn so với tỉnh Cà Mau 

là 19,8kg/ 1000m2/ vụ, lợi nhuận tại Kiên Giang là 5,3 triệu đồng/ 

1000m2/ vụ cao hơn so với cà Mau là 3,5 triệu đồng/ 1000m2/ vụ. 

Nông hộ tại Kiên Giang và Cà Mau đạt hiệu quả kỹ thuật tương đối 

thấp và tương đương nhau. Kết quả phân tích hồi quy tại Kiên 

Giang có của mô hình có 2 biển có tác động đến hiệu quả kỹ thuật 

là (tập huấn và mật độ tôm), tại Cà Mau có 5 biến độc lập tác động 

đến hiệu quả kỹ thuật là (Khoảng cách từ ao tới đừng chính, mật độ 

tôm, mật độ cua, số lần thả tôm và số lần thả cua). 

 Abstract - The research aims to compare the technical efficiency of 

using DEA (Data Envelopment Analysis) model and find out the 
factors affecting the technical efficiency of Tobit regression method 
for 208 extensive crab-shrimp farming households in Kien Giang and 
Ca Mau provinces. Research results show that the average 
productivity of Kien Giang province is 29.8kg/ 1000m2/ crop, which is 
higher than Ca Mau province's 19.8kg/ 1000m2/ crop, the profit in 
Kien Giang province is 5.3 million VND/ 1000m2/ crop which is higher 
than 3.5 million VND/ 1000m2/ crop in Ca Mau province. Farmers in 
Kien Giang and Ca Mau provinces have relatively low and equivalent 
technical efficiency. Regression analysis results in Kien Giang have 
the model with 2 variables that have an impact on technical efficiency 
(training and shrimp density), while in Ca Mau, 5 independent 
variables affecting technical efficiency, namely: (The distance from 
the pond to the main road, shrimp density, crab density, number of 
shrimp stocking times and number of crabs stocking times). 

Từ khóa - Cua - tôm; hiệu quả kỹ thuật; Kiên Giang; Cà Mau  Key words - Crabs - shrimp; technical efficiency; Kien Giang; 

Ca Mau 

 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước chủ 

yếu xoay quanh hiệu quả kỹ thuật của các mô hình thủy sản 

[1-4]. Ngoài ra, các nghiên cứu chỉ tập trung nghiên cứu 

các mô hình thuần túy có một sản phẩm đầu ra như tôm, cá 

[5-7]. Hiện tại, ở Việt Nam chỉ có một nghiên cứu về mô 

hình cua - tôm quảng canh [8], nghiên cứu này sử dụng 

phương pháp ước lượng màng bao dữ liệu (DEA) phân tích 

hiệu quả hiệu quả kỹ thuật của mô hình. Tuy nhiên, nghiên 

cứu chỉ tập trung nghiên cứu ở 1 địa bàn nhỏ và chưa có sự 

so sánh giữa hai địa bàn với nhau. 

Với diện tích mặt nước hơn 300.000 ha vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có một tiềm năng nuôi và 

phát triển nghề thủy sản nước lợ rất lớn [9]. Trong suốt hơn 

thập kỷ qua, nghề nuôi thủy sản đã phát triển rất nhanh so 

với nhiều đối tượng có giá trị kinh tế, trong đó cua biển là 

loài có giá trị kinh tế quan trọng xếp sau tôm sú. Hiện tại, 

có nhiều loại hình kết hợp nuôi phổ biến như nuôi thâm 

canh, bán thâm canh, quảng canh, quảng canh cải tiến [10-

13]. Trong đó, mô hình nuôi cua - tôm quảng canh tại Kiên 

Giang và Cà Mau được xem là loại hình nuôi có hiệu quả 

ổn định do ít bệnh, dễ nuôi và cho được nguồn chất lượng 

thịt tốt [14], [15], với tổng sản lượng cua biển hai tỉnh là 

44 nghìn tấn này chiếm 65% sản lượng cua biển vùng 

ĐBSCL. Bước đầu lợi nhuận từ việc chuyển đổi mô hình 

nuôi tôm qua nuôi cua bước đầu mang lại hiệu quả cao. 
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Trung bình mỗi người dân kiếm lời 25 triệu đồng/ha/vụ 

tương đương với mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến 

[15]. Tuy nhiên, sự phát triển của nghề nuôi cua còn chưa 

có hệ thống cụ thể, hiện nay vẫn thiếu thông tin, không thỏa 

mãn các yêu cầu kỹ thuật về quản lý nước, cấp thoát nước, 

các mô hình nuôi trồng đan xen, hệ thống ao nuôi chưa 

hoàn thiện, thiếu ao vèo dẫn đến tình trạng chất lượng nước 

không đảm bảo làm ảnh hưởng đến việc nuôi cua. 

Với những lý do trên, nghiên cứu được thực hiện nhằm so 

sánh hiệu quả kỹ thuật và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả kỹ thuật, để đề xuất giải pháp giúp nông hộ nâng cao 

hiệu kỹ thuật mô hình, từ đó góp phần tiết kiệm chi phí đầu 

vào và nâng cao thu nhập của nông hộ nuôi cua - tôm. 

2. Giải quyết vấn đề 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Dữ liệu thứ cấp: Được sử dụng trong nghiên cứu là số 

liệu thu thập từ các báo cáo thủy sản tại các tỉnh ĐBSCL, 

niên giám thống kê và kết quả nghiên cứu của những 

nghiên cứu trước đây trong và ngoài nước liên quan đến 

mô hình nuôi quảng canh. 

Dữ liệu sơ cấp: Số liệu phỏng vấn 220 nông hộ nuôi 

cua - tôm quảng canh tại 6 huyện của hai tỉnh Kiên Giang, 

Cà Mau. Cỡ mẫu được xác định theo công thức 

N=50+8*X=122, trong đó X= 9 là số biến trong mô hình 

tobit. Tuy nhiên, để đảm bảo độ tin cậy của mô hình được 
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cao nên số quan sát được chọn là 220 và sau khi thu thập 

xử lý số liệu còn lại 208 quan sát đạt điều kiện đưa vào 

phân tích. 

Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu nhiều giai đoạn 

theo tiêu chí sản lượng của Kiên Giang chọn ra 3 huyện: 

An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận; Và tỉnh Cà Mau bao gồm: 

huyện Năm Căn, Ngọc Hiển, huyện Đầm Dơi. 

Phương pháp phỏng vấn: Nghiên cứu thực hiện 

phỏng vấn bằng phương pháp hỏi trực tiếp nông hộ nuôi 

cua- tôm quảng canh bằng bảng câu hỏi cấu trúc. 

Hình 1. Bảng đồ địa bàn phỏng vấn 

2.2. Phương pháp phân tích số liệu 

Phương pháp thống kê mô tả: Phân tích trung bình, 

độ lệch chuẩn, lớn nhất, nhỏ nhất, mô tả đặc điểm của nông 

hộ nuôi cua - tôm và mô tả đặc điểm mô hình sản xuất. 

Kiểm định phi tham số (Wilconxon-Mann-

Whitney), hay còn gọi là kiểm định trung bình 2 mẫu là 

một dạng kiểm định phi tham số, được sử dụng để so sánh 

sự khác biệt giữa hai nhóm độc lập khi biến phụ thuộc có 

thể là biến thứ tự hoặc biến liên tục, nhưng không yêu cầu 

phải có phân phối chuẩn. 

Phương pháp phân tích màng ban dữ liệu DEA: Là 

một phương pháp ước không cần xác định một hàm số cụ 

thể và dễ dàng hơn cho các trường hợp nhiều đầu ra, cụ thể 

là cua và tôm. 

Phân tích hồi quy Tobit: Sử dụng để tìm ra các yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật mô hình cua - tôm. Trong 

đó biến phụ thuộc là hiệu quả kỹ thuật. 
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Trong đó, Y* là hiệu quả kỷ thuật mô hình (TE) giá trị 

chạy từ 0 đến 1 được ước lượng bằng phương pháp MLE, 

Xi và Dj là các biến độc lập giải thích cho mô hình. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Đặc điểm đáp viên 

Bảng 1. Đặc điểm nông hộ nuôi cua - tôm quảng canh 

Đặc điểm đáp viên 

Kiên Giang 

(n=105) 

Cà Mau 

(n=103) 

Trung bình 

(n=208) 

n TB n TB n TB 

1. Tỷ lệ nam (%) 83 81,4 88 85 171 83 

2. Tỷ lệ chủ hộ (%) 87 85,3 86 83 173 84 

3. Tuổi 102 48 103 47 208 47,5 

4. Trình độ học vấn (%)       

 Trình độ theo cấp (%)       

 Cấp 1 (lớp 1-5) 34 33,3 17 16 51 24,5 

 Cấp 2 (lớp 6-9) 40 39,2 42 47 82 43 

 Cấp 3 (lớp 10-12) 28 27,5 44 37 72 32,5 

5. Kinh nghiệm (năm) 102 8 103 13 208 11 

6. Tham gia tập huấn (%) 19 18,6 31 31,1 51 25,8 

Nguồn: Số liệu điều tra nông hộ năm 2019 

Theo quan sát tại 208 nông hộ nuôi cua - tôm quảng canh 

ở tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau có tỷ lệ trung bình đáp viên 

nam ở hai tỉnh là 83%, trong đó tỉnh Kiên Giang có tỷ lệ đáp 

viên nam chiếm 81,4% và tỷ lệ còn lại là đáp viên nữ, còn tỉnh 

Cà Mau có tỷ lệ đáp viên nam chiếm 85% và tỷ lệ còn lại là 

đáp viên nữ. Tỷ lệ chủ hộ ở tỉnh Kiên Giang chiếm 85,3% và 

tỉnh Cà Mau chiếm 83%, đa số họ đều là những người trả lời 

phỏng vấn điều này rất quan trọng liên quan đến tuổi và kinh 
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nghiệm nuôi cua - tôm quảng canh. Độ tuổi trung bình của 

nông hộ tỉnh Kiên Giang là 48 tuổi lơn hơn tỉnh Cà Mau là  

47 tuổi. Trình độ học vấn đa phần của nông hộ là trình độ cấp 

2 chiếm trung bình là 43%. Kinh nghiệm nuôi trung bình hai 

tỉnh là 11 năm trong đó tại Cà Mau kinh nghiệm nông hộ nuôi 

cua-tôm là 13 năm cao hơn so với Kiên Gang là 8 năm.   

3.2. Đặc điểm sản xuất cua - tôm 

3.2.1. Mùa vụ 

Qua kết quả khảo sát, tại tỉnh Kiên Giang các nông hộ 

sẽ canh thả giống vào dịp gần Tết là khoảng tháng 11 và 

bắt đầu thu hoạch cua - tôm dần từ tháng 3 đến tháng 8 năm 

sau. Còn tại tỉnh Cà Mau, lịch thời vụ của vụ 1 sẽ bắt đầu 

là từ tháng 01 đến tháng 7, thời gian thu hoạch từ tháng 7 

và dứt điểm trong tháng 12. 

 

Hình 2. Lịch thời vụ 

3.2.2. Tổng chi phí sản xuất 

Trong vụ nuôi năm 2018, tổng chi phí sản xuất bình quân 

của các nông hộ nuôi cua - tôm quảng canh là 2 triệu 

đồng/1000m2. Trong đó, tổng chi phí sản xuất bình quân của 

hộ nuôi cua - tôm quảng canh ở tỉnh Kiên Giang là 2,7 triệu 

đồng/1000m2 cao hơn so với hộ nuôi cua - tôm quảng canh ở 

tỉnh Cà Mau 2,3 triệu đồng. Trong cơ cấu chi phí thì chi phí 

vật chất chiếm 60% và chi phí lao động chiếm 40%. Đối với 

chi phí vật chất thì Kiên Giang và Cà Mau tương đương nhau. 

Tuy nhiên, chi phí lao động ở Kiên Giang cao hơn so với Cà 

Mau (Bảng 2). Cụ thể như sau: Trong cơ cấu chi phí vật chất 

thì chi phí bơm nước của Cà Mau là 101 nghìn đồng/ 1000m2/ 

vụ cao hơn so với Kiên Giang 57 nghìn đồng/ 1000m2/ vụ. Chi 

phí diệt tạp tại Cà Mau là 323 nghìn đồng/ 1000m2/ vụ cao 

hơn so với Kiên Giang 53 nghìn đồng/ 1000m2/ vụ. Chi phí 

Giống Cua của Cà Mau là 463 nghìn đồng/1000m2/vụ cao hơn 

so với Cà Mau 266 nghìn đồng/1000m2/vụ. Ngoài ra các chi 

phí khác như chi phí vôi, men vi sinh, thức ăn, giống tôm Tỉnh 

Kiên Giang cao hơn so với Tỉnh Cà Mau (Bảng 2). 

Bảng 2. Tổng chi phí sản xuất của mô hình nuôi cua - tôm 

ĐVT:1000đồng/1000m2/vụ 

Khoản mục 

Kiên 

Giang 

n=105 

Cà 

Mau 

n=103 

Tổng 

n=208 

TB TB TB  Cơ cấu 

Chi phí vật chất 1306 1470 1211 ns 60,1 

Bơm nước 57 101 46 *** 2,3 

Diệt tạp 53 323 44 *** 2,2 

Vôi  110 69 74 ** 3,7 

Men vi sinh  158 79 83 ns 4,1 

Thức ăn 228 60 195 ns 9,7 

Giống cua 266 463 364 ns 18,1 

Giống tôm 369 343 356 ns 17,7 

Phân bón 65 32 48 *** 2,4 

Chi phí lao động 1445 854 803 ns 39,9 

Lao động thuê 262 55 88 ns 4,4 

Khoản mục 

Kiên 

Giang 

n=105 

Cà 

Mau 

n=103 

Tổng 

n=208 

TB TB TB  Cơ cấu 

Lao động nhà 1183 799 714 * 35,5 

Tổng chi phí 2751 2324 2014 ns 100,0 

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2019 

Ghi chú: *, **, ***: Khác biệt tương ứng ở mức ý nghĩa 10%, 

5%, 1% giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau, ns: Không có ý 

nghĩa ở mức 10%. 

Cơ cấu chi phí lao động nhà tại hai tỉnh đều cao gấp 10 

lần cơ cấu chi phí lao động thuê và đây cũng phù hợp với 

thực tế khu nuôi, do là mô hình nuôi quản canh nên nông 

hộ đa phần sử dụng lao động gia đình là chính. 

Kết quả điều tra cho thấy, doanh thu trung bình của Kiên 

Giang là 7.857 nghìn đồng/1000m2/vụ cao hơn so với Cà 

Mau 4.409 nghìn đồng/1000m2/vụ. Lợi nhuận tại Kiên 

Giang là 5.304 nghìn  đồng/1000m2/vụ cao hơn so với Cà 

Mau là 3.482 nghìn đồng/1000m2/vụ (Bảng 3). Từ đó, doanh 

thu/chi phí của Kiên Giang cũng cao hơn so với Cà Mau. 

Tuy nhiên, với đặc thù mô hình của nuôi trồng thủy sản chịu 

ảnh hưởng nhiều của các yếu tố thời tiết và biến đổi khí hậu 

nên vẫn có nông hộ thua lỗ, qua điều tra thì có 25 nông hộ bị 

thua lỗ chiếm 12% tổng số 208 hộ điều tra, kết quả này phù 

hợp với nghiên cứu của Lê Quốc Việt và cộng sự [6]. 

Bảng 3. Hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi cua - tôm 

ĐVT: nghìn đồng/1000m2/vụ 

Khoản mục 

Kiên 

Giang 

Cà 

Mau 
Tổng 

n=105 n=103 n=208 

1. Tổng chi phí 2751 2324 2014 ns 

2. Doanh thu 7857 4409 6124 *** 

3. Lợi nhuận 5304 3482 4496 * 

4. Doanh thu/chi phí  2,9 1,9 3,0 ns 

5. Lợi nhuận/Tổng chi phí 1,9 1,5 2,2 ns 

6. Lợi nhuận/ Doanh thu 0,7 0,8 0,7 ns 

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2019 

3.3. Hiệu quả kỹ thuật của mô hình cua - tôm 

Để ước lượng mức hiệu quả kỹ thuật của mô hình cua– 

tôm, nghiên cứu sử dụng các yếu tố đầu ra là năng suất cua 

và năng suất tôm. Yếu tố đầu vào sản xuất gồm có: Cua 

giống, tôm giống, nhiên liệu, thuốt diệt tạp, vôi, men vi sinh, 

công lao động ứng với giá của đơn vị đầu vào. Chi tiết đầu 

vào, giá đầu vào và các đầu ra được trình bày ở (Bảng 4). 

Bảng 4. Các biến được sử dụng trong phân tích hiệu quả kỷ thuật 

Biến số Đơn vị tính 

Kiên Giang 

n=105 

Cà Mau 

n=103 

TB ĐLC TB ĐLC 

Năng xuất cua kg/1000m2/vụ 12,8 15,2 6,8 5,4 

Năng xuất tôm kg/1000m2/vụ 17,0 12,1 13,6 16,0 

Cua giống con/1000m2/vụ 337 275 121 245,5 

tôm giống con/1000m2/vụ 4.517 4.754 9.069 11.930 

nhiên liệu lít/1000m2/vụ 129 1,5 2,9 2,59 

diệt tạp kg/1000m2/vụ 1,9 1,2 1,4 1,01 

vôi kg/1000m2/vụ 56,7 76,4 40,8 74,5 

men vi sinh kg/1000m2/vụ 2,4 2,1 13,2 35,9 

Công lao động ngày/1000m2/vụ 5 6 3,7 2,8 

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2019 
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Bảng 5 trình bày tóm tắt về các chỉ tiêu hiệu quả. Từ số 

liệu Bảng 5 và sử dụng công thức ước lượng hiệu quả kỹ 

thuật định hướng đầu vào với lợi tức cố định theo quy mô 

bằng phần mềm DEAP ta được kết quả về hiệu quả kỹ thuật.  

Bảng 5. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật 

Nguồn: Số liệu xử lý bằng DEAP, 2019 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, mức hiệu quả kỹ thuật 

của mô hình nuôi cua – tôm tại Kiên Giang (54%) thấp hơn so 

với tỉnh Cà Mau (56%). Tại Kiên Giang dao động từ 5% đến 

100% còn tại tỉnh Cà Mau dao động từ 1% đến 100%. Với giá 

trị TE như vậy thì với năng suất đã đạt được thì các hộ nuôi 

cua – tôm tỉnh Kiên Giang chỉ cần sử dụng khoảng 54% lượng 

đầu vào đã dùng hay nói cách khác là hộ nuôi cua – tôm sẽ tiết 

kiệm 46% lượng đầu vào đã sử dụng và đối với tỉnh Cà Mau 

có thể tiết kiệm 44% lượng đầu vào đã sử dụng mà không làm 

ảnh hưởng năng suất đầu ra. Tại Kiên Giang có 29 hộ trong 

tổng số hộ điều tra là 105 đạt hiệu quả kỹ thuật từ 20-39% 

chiếm tỷ trọng 28% cao nhất. Tại Cà Mau có 25 hộ chiếm 

trong tổng số 103 hộ điều tra đạt hiệu quả kỹ thuật 100% 

chiếm trọng 24% cao nhất so với các hộ khác. 

Kết quả có tỉnh Kiên Giang có 20 nông hộ và Cà Mau 

có 25 nông hộ đạt hiệu quả kỹ thuật tối ưu. Tuy nhiên, đa 

phần nông hộ hai tỉnh đạt hiệu quả kỹ thuật thấp dưới 50% 

(Bảng 5). Từ đó cho thấy, nông hộ nuôi tại hai tỉnh Kiên 

Giang và Cà Mau đạt mức hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất 

khá thấp và có sự dao động rất lớn giữa nông hộ thấp nhất 

là 1% và cao nhất là 100%. 

Bảng 6. Lượng đầu vào lãng phí của nông hộ nuôi cua - tôm 

Đầu vào Đơn vị tính 
Lãng phí 

Kiên Giang Cà Mau 

Cua giống Con/1000m2/vụ 298 72 

Tôm giống Con/1000m2/vụ 3.991 8.138 

Nhiên liệu lít/1000m2/vụ 5,1 0,29 

Diệt tạp kg/1000m2/vụ 0,86 0,62 

Vôi kg/1000m2/vụ 39,6 12,08 

Men vi sinh kg/1000m2/vụ 2,31 0,15 

Số ngày công ngày/1000m2/vụ 3,98 2,8 

Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2019 

Ghi chú: lượng lãng phí= TB thực tế - kết quả mô hình DEA 

Bảng 6 cho thấy, lượng lãng phí đầu vào về nguồn giống 

hai tỉnh đều cao lượng cua giống thả thực tế quá nhiều so với 

khuyến cáo kỹ thuật là 42 con/ 1000m2/ vụ. Lượng tôm 

giống theo thực tế cũng cao hơn so với khuyến cáo là 1.238 

con/ 1000m2/ vụ, cũng như của mô hình hiệu quả, các loại  

nguyên liệu đầu vào cũng lãng phí khá lớn như nhiên liệu 

theo khuyến cáo là 0,072 lít/ 1000m2/ vụ, mem vi sinh  

0,086 kg/ 1000m2/ vụ, vôi 1,729 kg/ 1000m2/ vụ và ngày 

công lao động 0,828 ngày/1000m2/vụ [10, 13] (Bảng 6).  

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật mô hình 

nuôi cua – tôm 

Để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ 

thuật của nông hộ nuôi cua–tôm tại các tỉnh Kiên Giang và 

Cà Mau, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi qui Tobit để tìm 

ra các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của mô hình. 

Kết quả kiểm tra ma trận tương quan cho thấy, không có 

hiện tượng đa cộng tuyến giữa từng cặp biến ở mức 0,6. 

Kết quả hồi quy được trình bày ở Bảng 7. 

Bảng 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức hiệu quả kỷ thuật 

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2019 

Các yếu tố 

Kiên Giang Cà Mau 

Hệ số tác 

động biên 

Sai số 

chuẩn 

Hệ số tác 

động biên 

Sai số 

chuẩn 

Kinh nghiệm (Số năm 

nuôi cua (năm) 
0,004ns 0,006 0,008ns 0,004 

Tập huấn (có=1; không=0) 0,162** 0,072 -0,021ns 0,063 

Vay vốn (có=1; không=0) -0,101ns 0,143 -0,302ns 0,278 

Số lao động nhà tham 

gia nuôi cua (người) 
-0,056ns 0,056 0,033ns 0,04 

Khoảng cách từ ao đến 

đường chính (km) 
0,007ns 0,008 0,034*** 0,044 

Mật độ cua (Con/1000m2) 0,0006ns 0,085 -0,629* 0,365 

Mật độ tôm (Con/1000m2) -0,017*** 0,085 -0,007*** 0,003 

Số lần thả cua (Lần) 0,019ns 0,021 0,013** 0,007 

Số lần thả tôm (Lần) 0,011ns 0,021 -0,016** 0,007 

Hệ số Prob > chi2 0,04  0,000  

Log likelihood -22.159  -21,59  

Pseudo R2 0,283  0,397  

(Chú thích: dấu ***, **, * và ns lần lượt ở mức ý nghĩa 1%, 5%, 

10% và không có ý nghĩa) 

Đối với tỉnh Kiên Giang Prob > chi2 = 0,04 và Cà Mau 

Prob > chi2 = 0,000, cho thấy cả hai tỉnh có hệ số của các 

biến trong mô hình có kết quả khác 0 và mô hình phù hợp. 

Từ Bảng 7 phân tích các hệ số hồi quy cho thấy, đối với 

các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ 

thì đối với tỉnh Kiên Giang có 2 biến độc lập có ý nghĩa 

thống kê: biến tập huấn với mức ý nghĩa 5% hệ số tác động 

biên = 0,162 tức là khi nông hộ tỉnh Kiên Giang có tập huấn 

kỹ thuật nuôi cua-tôm thì hiệu quả kỹ thuật của mô hình 

tăng lên 16,2%. Tập huấn kỹ thuật yếu tố cho ta biết được 

mức độ hiểu biết của chủ hộ, tập huấn giúp cho chủ hộ dễ 

dàng nắm bắt các tiến bộ kỹ thuật để áp dụng vào trong quá 

trình nuôi [16]. Đối với biến mật độ tôm với mức ý nghĩa 

1%, hệ số tác động biên = -0,017 tức là khi mật độ tôm tăng 

lên 1 con/1000m2 thì hiệu quả kỹ thuật của mô hình giảm 

xuống 1,7%. Mật độ tôm trung bình của các nông hộ tại 

Kiên Giang là 9,1 con/m2/vụ, mật độ này cao hơn so với 

khuyến cáo của trung tâm khuyến nông là 5 con/m2/vụ và 

cũng như nghiên cứu của Trương Hoàng Minh, 2012.  

Đối với các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của 

Giá trị 

hiệu quả 

Kiên Giang  

n=105 

Cà Mau 

n=103 

Số hộ 
Tỷ trọng 

(%) 
Số hộ 

Tỷ trọng 

(%) 

1,000 20 19,05 25 24,27 

0,80-0,99 12 11,43 12 11,65 

0,60-0,79 9 8,57 8 7,77 

0,40-0,59 17 16,19 14 13,59 

0,20-0,39 29 27,62 25 24,27 

<0,2 18 17,14 19 18,45 

Tổng số 105 100 103 100 

TB 0,54  0,56  

Lớn nhất 1,00  1,00  

Nhỏ nhất 0,05  0,01  

ĐLC 0,32  0,34  
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nông hộ thì đối với tỉnh Cà Mau có 5 biến độc lập có ý nghĩa 

thống kê (Bảng 7): Đối với biến khoảng cách từ ao nuôi đến 

đường giao thông chính với mức ý nghĩa 1%, hệ số tác động 

biên = 0,034 có nghĩa là khi khoảng cách từ ao đến đường giao 

thông chính tăng lên 1km thì hiệu quả kỹ thuật của mô hình 

tăng lên 3,4%, như vậy là khoảng cách từ ao nuôi càng xa 

đường chính thì hiệu quả kỹ thuật càng cao và điều này phù 

hợp với quá trình nuôi cua, nếu ao nuôi gần đường chính gần 

khu dân cư thì ô nhiễm cao hơn và ảnh hưởng lớn đến năng 

xuất vụ nuôi. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của 

Nguyễn thùy Trang và cộng sự, 2018. Đối với biến mật độ cua 

với mức ý nghĩa 10% hệ số tác động biên = -0,629 tức là khi 

mật độ cua tăng lên 1 con/ 1000m2 thì hiệu quả kỹ thuật của 

mô hình giảm xuống 62,9%. Mật độ cua trung bình của các 

nông hộ là 1,2 con/m2/vụ, mật độ này cao hơn so với khuyến 

cáo của trung tâm khuyến nông là 0,5 con/m2/vụ và cũng như 

nghiên cứu của Nguyễn Quốc Nghi và cộng sự, 2015. Đối với 

biến mật độ tôm ở mức ý nghĩa 1%, hệ số tác động biên  

= -0,007 tức là khi mật độ tôm tăng lên 1 con/1000m2 thì hiệu 

quả kỹ thuật của mô hình giảm xuống 0,7%. Mật độ tôm trung 

bình của các nông hộ là 7,6 con/m2/năm, mật độ này cao hơn 

so với khuyến cáo của trung tâm khuyến nông là  

5 con/m2/năm và cũng như nghiên cứu của Nguyễn thùy 

Trang và cộng sự [17]. Đối với biến số lần thả cua với mức ý 

nghĩa 5% hệ số tác động biên = 0,013 tức là khi số lần thả cua 

tăng lên 1 lần thì hiệu quả kỹ thuật của mô hình tăng lên 1,3%. 

Số lần thả cua trung bình của các nông hộ là 8 lần/năm.  

Đối với biến số lần thả tôm với mức ý nghĩa là nhỏ hơn 95% 

hệ số tác động biên = -0,016, tức là khi số lần thả tôm tăng lên 

1 lần thì hiệu quả kỹ thuật của mô hình giảm xuống 1,6%.  

Số lần thả tôm trung bình của các nông hộ là 8 lần/năm, số lần 

này cao hơn so với khuyến cáo của trung tâm khuyến nông là 

3 lần/năm và cũng như nghiên cứu của Nguyễn Thanh 

Phương và Trần Ngọc Hải là 2-3 lần/vụ [19]. 

4. Kết luận và giải pháp 

4.1. Kết luận 

Qua kết quả nghiên cứu năng suất trung bình của cua 

và tôm tại Kiên Giang cao hơn so với Cà Mau. Nông hộ tại 

Kiên Giang và Cà Mau đạt hiệu quả kỹ thuật tương đương 

nhau. Phân tích hồi quy Tobit các yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả kỹ thuật tại Kiên Giang có của mô hình có 2 biển 

có tác động đến hiệu quả kỹ thuật là (tập huấn và mật độ 

tôm), tại Cà Mau có 5 biến độc lập tác động đến hiệu quả 

kỹ thuật là (Khoảng cách từ ao tới đừng chính, mật độ tôm, 

mật độ cua, số lần thả tôm và số lần thả cua). Ngoài ra, còn 

các biến như tập huấn, vay vốn, kinh nghiệm. 

4.2. Hàm ý chính sách 

Theo phân tích ta thấy rằng, do sự lãng phí trong việc 

sử dụng các yếu tố đầu vào, sự kết hợp chưa hợp lý giữa 

lượng đầu vào với giá cả đầu vào và đầu ra. Quá trình sản 

xuất, nông hộ gặp phải những vấn đề hao hụt về sản lượng 

như: Tỷ lệ hao hụt giống cao, sự thay đổi bất thường của 

thời tiết và môi trường nước bị ô nhiễm,… làm cho tỷ lệ 

đạt khi thả giống bị suy giảm. Để giảm mức ảnh hưởng đến 

sản lượng cua biển do vấn đề này gây ra thì giải pháp hạn 

chế hao hụt trong quá trình nuôi cua là cần thiết. Cần thay 

đổi tập quán canh tác, giảm các các yếu tố đầu vào như vôi, 

diệt tạp cá, men vi sinh, phân gây màu. Khuyến cáo nông 

hộ cần phải có kế hoạch thả giống sao cho lượng số lần thả 

cua giống 2-3 lần/năm, để giảm tình trạng cua ốp, cua xô 

khi chúng còn quá nhỏ do thả nhiều lần. Bên cạnh đó, nông 

hộ cần phải chú ý thả tôm không vượt quá 3 lần/năm để 

đảm bảo hiệu quả của mô hình nuôi cua-tôm quảng canh. 

Giải pháp tăng cường tập huấn là cần thiết để giúp nông hộ 

cắt giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm 

khả năng bị tổn thương trước nhưng thay đổi bất lợi gây ra. 
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